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HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

Ánh Ly Tiên Thống Thúy Tú Thùy Nga Dũng Vy Nhung Diễm Va Trình Hoa Hiền

VĂN ANH TD TOÁN KHTN(L) TOÁN VĂN ANH KHTN(L) KHTN(H) GDĐP HĐTN ĐỊA GDCD VĂN KHTN(H)

Va Lệ Tú Vy Quỳnh Thùy Nga Tâm Kiều Dũng Phương Diễm Trình Ly Hiền Hoa

VĂN TOÁN TD KHTN(H) VĂN ANH VĂN KHTN(L) TOÁN GDĐP VĂN KHTN(S) ANH HĐTN KHTN(S) GDCD

Va Ánh Tú Dũng Hiền Tâm Nga Quỳnh Diễm Phương Nhung Tiên Lệ Trình Thúy Ly

ANH VĂN KHTN(S) TD TOÁN KHTN(L) TOÁN TIN VĂN TOÁN VĂN TOÁN VĂN KHTN(S) ANH VĂN

Lệ Ly Tiên Tú Ánh Quỳnh Thùy V. Nhân H.Ánh Vy Nhung Diễm Va Thúy Tâm Hiền

TOÁN KHTN(S) ANH TD ANH TIN TOÁN ĐỊA GDĐP HĐTN HĐTN TOÁN KHTN(S) GDĐP GDCD KHTN(L)

Ánh Tiên Lệ Tú Tâm V. Nhân Thùy Trình Phương Vy Nhung Diễm Thúy H.Ánh Ly Quỳnh

VĂN VĂN MT TOÁN ĐỊA SỬ TD TOÁN TIN KHTN(L) ĐỊA ANH NHẠC ANH CN GDĐP

Va Ly Phương Vy Trình Việt Hoàng Vọng V. Nhân Kiều Nhân Nguyệt Thuận Tâm Bính Trân

NHẠC KHTN(S) VĂN MT GDCD ANH TD TOÁN ANH ĐỊA CN KHTN(L) SỬ VĂN ĐỊA TIN

Thuận Tiên Ly Phương Trân Tâm Hoàng Vọng Nguyệt Nhân Bính Kiều Việt Va Trình V. Nhân

KHTN(S) MT GDĐP VĂN SỬ TD TIN CN KHTN(L) TOÁN ANH SỬ HĐTN NHẠC ANH TOÁN

Tiên Phương Nhân Ly Việt Hoàng V. Nhân Bính Kiều Vy Nguyệt Trân Va Thuận Tâm Vọng

MT HĐTN TOÁN KHTN(S) CN TD ANH SỬ SỬ NHẠC KHTN(L) TIN VĂN ĐỊA TOÁN ANH

Phương Ly Vy Tiên Bính Hoàng Tâm Việt Trân Thuận Kiều V. Nhân Va Trình Vọng Nguyệt

GDCD ANH SỬ CN

Việt Nguyệt Trân Bính

TD ĐỊA TOÁN ANH VĂN GDCD ANH MT TOÁN TD GDCD VĂN TOÁN CN KHTN(H) NHẠC

Tú Nhân Vy Lệ Hiền Trân Tâm Phương Diễm Hoàng Việt Nhung Thùy Bính Hoa Thuận

TD SỬ TOÁN ĐỊA MT KHTN(H) KHTN(L) KHTN(S) TOÁN TD CN VĂN ANH SỬ ANH VĂN

Tú Trân Vy Nhân Phương Hoa Quỳnh Thúy Diễm Hoàng Bính Nhung Lệ Việt Tâm Hiền

SỬ ANH ĐỊA GDCD KHTN(H) MT HĐTN ANH ANH CN VĂN TOÁN KHTN(L) VĂN NHẠC VĂN

Trân Lệ Nhân Việt Hoa Phương Thùy Tâm Nguyệt Bính Nhung Diễm Quỳnh Va Thuận Hiền

HĐTN TD SỬ TOÁN ANH TOÁN SỬ NHẠC CN VĂN TOÁN TD VĂN KHTN(L) KHTN(S) ANH

Ánh Tú Trân Vy Tâm Thùy Việt Thuận Bính Nhung Diễm Hoàng Va Quỳnh Thúy Nguyệt

TOÁN TD GDCD TOÁN GDĐP TOÁN MT GDCD NHẠC VĂN TOÁN TD VĂN ANH KHTN(L) KHTN(S)

Ánh Tú Việt Vy Bính Thùy Phương Trân Thuận Nhung Diễm Hoàng Va Tâm Quỳnh Thúy

KHTN(H) GDCD KHTN(L) GDĐP NHẠC VĂN KHTN(H) TD VĂN CN TIN ANH MT TOÁN TD KHTN(S)

Dũng Trân Kiều Nhân Thuận Nga Hoa Hoàng H.Ánh Bính V. Nhân Nguyệt Phương Vọng Tú Thúy

KHTN(S) GDĐP NHẠC CN TIN VĂN KHTN(S) TD VĂN SỬ ANH KHTN(L) TOÁN TOÁN TD MT

Tiên Nhân Thuận Hoa V. Nhân Nga Thúy Hoàng H.Ánh Trân Nguyệt Kiều Thùy Vọng Tú Phương

GDCD CN HĐTN NHẠC TD KHTN(S) CN VĂN ĐỊA ANH KHTN(H) VĂN TOÁN TIN TOÁN TD

Trân Hoa Tiên Thuận Tiên Thúy Bính Nga Nhân Nguyệt Dũng Nhung Thùy V. Nhân Vọng Tú

ĐỊA KHTN(H) KHTN(S) TIN TD GDĐP NHẠC VĂN ANH KHTN(L) SỬ TOÁN KHTN(H) MT TOÁN TD

Nhân Dũng Tiên V. Nhân Tiên Bính Thuận Nga Nguyệt Kiều Trân Diễm Hoa Phương Vọng Tú

GDĐP TIN KHTN(H) KHTN(L) HĐTN HĐTN TOÁN GDĐP KHTN(S) VĂN TOÁN SỬ CN KHTN(H) MT ANH

Nhân V. Nhân Dũng Kiều Thúy Tú Thùy Thuận Tiên Nhung Diễm Trân Bính Hoa Phương Nguyệt

ĐỊA NHẠC ANH VĂN TOÁN CN ANH HĐTN TD SỬ MT ANH TD SỬ TIN ĐỊA

Nhân Thuận Lệ Ly Ánh Bính Tâm Nga Hoàng Trân Phương Nguyệt Tú Việt V. Nhân Trình

TIN ĐỊA VĂN ANH TOÁN VĂN GDCD TOÁN TD ANH NHẠC CN TD ANH VĂN SỬ

V. Nhân Nhân Ly Lệ Ánh Nga Trân Vọng Hoàng Nguyệt Thuận Bính Tú Tâm Hiền Việt

ANH TOÁN VĂN SỬ ANH ĐỊA GDĐP VĂN MT TIN ANH ĐỊA SỬ TOÁN VĂN CN

Lệ Ánh Ly Trân Tâm Trình Thuận Nga Phương V. Nhân Nguyệt Nhân Việt Vọng Hiền Bính

TOÁN VĂN ĐỊA HĐTN VĂN ANH VĂN ĐỊA SỬ MT TD NHẠC TIN TD SỬ TOÁN

Ánh Ly Nhân Thống Hiền Tâm Nga Trình Trân Phương Hoàng Thuận V. Nhân Tú Việt Vọng

TOÁN VĂN TIN ĐỊA VĂN NHẠC ĐỊA ANH CN GDCD TD MT ANH TD GDĐP TOÁN

Ánh Ly V. Nhân Nhân Hiền Thuận Trình Tâm Bính Việt Hoàng Phương Lệ Tú Trân Vọng

ANH KHTN(L) TOÁN VĂN TOÁN ĐỊA TOÁN KHTN(L) HĐTN VĂN KHTN(S) GDĐP GDĐP KHTN(S) HĐTN TOÁN

Lệ Kiều Vy Ly Ánh Trình Thùy Quỳnh Dũng Nhung Tiên Việt H.Ánh Thúy Hoa Vọng

CN TOÁN ANH VĂN KHTN(L) TOÁN VĂN TOÁN VĂN KHTN(S) KHTN(L) VĂN KHTN(S) VĂN SỬ VĂN

Hoa Ánh Lệ Ly Quỳnh Thùy Nga Vọng H.Ánh Tiên Kiều Nhung Thúy Va Việt Hiền

KHTN(L) TOÁN CN ANH KHTN(S) KHTN(L) ĐỊA VĂN KHTN(H) TOÁN TOÁN GDCD GDCD VĂN TOÁN HĐTN

Kiều Ánh Hoa Lệ Thúy Quỳnh Trình Nga Dũng Vy Diễm Việt Ly Va Vọng Hiền

VĂN ANH VĂN KHTN(S) ĐỊA VĂN KHTN(L) KHTN(H) TOÁN TOÁN VĂN KHTN(H) TOÁN TOÁN VĂN SỬ

Va Lệ Ly Tiên Trình Nga Quỳnh Hoa Diễm Vy Nhung Dũng Thùy Vọng Hiền Việt

HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN 

Ánh Ly Tiên Thống Thúy Tú Thùy Nga Dũng Vy Nhung Diễm Va Trình Hoa Hiền

                             Nguyễn Nghiêm, ngày 26/09/2025

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGUYỄN NGHIÊM
TRƯỜNG THCS PHỔ PHONG

                                          THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2025 - 2026
                                           ÁP DỤNG TỪ TUẦN 04, NGÀY 29/09/2025
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